
Nhánh 1: Một số hiện tượng tự nhiên (Tuần 1)

Ngày 07/04/2025 Ngày 08/04/2025 Ngày 09/04/2025 Ngày 10/04/2025 Ngày 11/04/2025

HĐH

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương Phát triển nhận thức

Phân biệt ngày và đêm

Phát triển ngôn ngữ

Truyện "Hồ nước và mây"

Phát triển thẩm mỹ

Dạy KNVĐ bộ gõ cơ thể 

bài: “Cho tôi đi làm mưa 

với”

Phát triển thể chất

VĐCB: Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm

HĐNT

- Quan sát: Cây su hào

-TCVĐ:  Đi bước dồn 

ngang 

- Chơi tự do ở khu vực  

khám phá thử nghiệm cát 

nước, đong do nước, câu 

cá, vẽ tranh cát, xây lâu 

đài cát, tạo dòng chảy của 

nước, hoà cát với nước, in 

hình mặt trời, trăng...

- Quan sát: Cây lộc vừng

-TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do ở khu vực khám

phá thử nghiệm cát nước vẽ

tranh cát, đúc cát vào chai,

xây lâu đài cát, thử nghiệm

vật chìm vật nổi, âm thanh

của đá, xếp hòn non bộ…

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

- Quan sát: Con chó 

- TCVĐ: Đi bước dồn ngang 

- Chơi tự do ở khu vực  khám 

phá thử nghiệm cát nước: 

chèo thuyền, câu cá, nhuộm 

vải, xay cát, dòng chảy 

nhanh chậm... 

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

- Quan sát: Cây khế

- TCVĐ: Dung dăng dung 

dẻ.

- Chơi tự do ở khu vực  

khám phá thử nghiệm 

nước, đong do nước, pha 

mầu nước, nhuộm, hoà cát 

với nước, in hình mặt trời, 

trăng, sao, mây trên cát...

- Quan sát: Cây hoa cúc

-TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ.

- Chơi tự do ở khu vực

khám phá thử nghiệm cát

nước: đúc con vật từ cát, vẽ

tranh cát, hoà cát với nước...

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

HĐC

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Trò chuyện về 

chủ đề. Làm album, đồ 

dùng đồ chơi về chủ đề.

*Cho trẻ SDD uống thêm

sữa sau giờ HĐC.

- Xem video thực hành 

"Thích ứng với mưa đá"

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC.

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2:  Quan sát, trò 

chuyện với trẻ về không khí 

và sự cần thiết của nó với 

cuộc sống con người, con 

vật, cây

- Xem vi deo, trò chuyện 

với trẻ nơi dễ gây cháy nổ: 

Bếp nấu, nhà ga…để đảm 

bảo an toàn.

*Cho trẻ SDD uống thêm

sữa sau giờ HĐC.

- Trò chuyện với trẻ về hành 

vi văn minh trong  việc giữ 

gìn, vệ sinh phòng nhóm,  

đồ dùng đồ chơi. +TC: Bé 

nào nhanh sạch nhất.

-Nêu gương cuối tuần.

Thời gian thực hiện từ ngày 08/4-11/4/2025



Nhánh 1: Một số hiện tượng tự nhiên (Tuần 2)

Ngày 14/04/2025 Ngày 15/04/2025 Ngày 16/04/2025 Ngày 17/04/2025 Ngày 18/04/2025

HĐH

Phát triển thể chất

VĐCB: Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế thể dục

Phát triển ngôn ngữ

Thơ "Ông mặt trời"

Phát triển nhận thức

So sánh, thêm bớt tạo sự 

bằng nhau  trong phạm vi 9

Phát triển thẩm mỹ

Dạy VĐMH: "Ông mặt trời 

"

Phát triển ngôn ngữ

Kĩ năng ứng phó khi trời 

mưa

HĐNT

- Quan sát: Cây sấu

- TCVĐ: Trèo qua băng ghế

- Chơi tự do: Góc chợ quê 

các trò chơi: Gói hoa, Cắm 

hoa, làm bánh, gấp lá cây, 

nặn hình mặt trời, trăng,..

- Quan sát: Cầu trượt

- TCVĐ:Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do: Góc chợ quê các 

trò chơi:  Bán hàng, làm bánh, 

gói bánh, gói rau, nặn hình mặt 

trời, trăng, sao..

- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Trèo qua băng 

ghế.

- Chơi tự do: Góc chợ quê 

các trò chơi: Vẽ tranh bằng 

màu nước, gói bánh,...

- Quan sát: Cây hoa cúc.

- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ

- Chơi tự do: Góc chợ quê 

các trò chơi: Trang trí quần 

áo, Làm bánh đa, gấp 

quạt....

- Quan sát: Cây cà chua

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do: Góc chợ quê 

các trò chơi: Vẽ tranh bằng 

màu nước, Bán hàng...

HĐC

- Nghe truyện: Giọt nước tí 

xíu.

*Cho trẻ SDD uống thêm 

sữa sau giờ HĐC.

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Xem video, hình 

ảnh về một số hiện tượng tự 

nhiên, trò chuyện với trẻ vế sự 

cần thiết của nó với cuộc sống 

con người, con vật , cây cối.

-Xem video, trò chuyện với 

trẻ tên, nội dung quyền 

tham gia của trẻ: Quyền 

được bày tỏ ý kiến và được 

tôn trọng ý kiến, được tự do 

lựa chọn khu vực hoạt 

động, được tham gia vào 

các nhóm chơi, được ra 

quyết định,…

--Thơ " Ông mặt trời"

- Lau dọn đồ chơi.

- Nêu gương cuối tuần.

*Cho trẻ SDD uống thêm 

sữa sau giờ HĐC.

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Xem video và 

thực hành "Phối hợp, giúp 

đỡ các bạn để ứng phó với 

biến đổi khí hậu và phòng 

tránh khi thiên tai xảy ra"

Thời gian thực hiện từ ngày 14/4-18/4/2025



Nhánh 2: Bé với tài nguyên thiên nhiên

Ngày 21/04/2025 Ngày 22/04/2025 Ngày 23/04/2025 Ngày 24/04/2025 Ngày 25/04/2025

HĐH

Phát triển thể chất

VĐCB: Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)

Phát triển TC- KNXH

Dạy trẻ phân loại rác

Phát triển nhận thức

Sự kì diệu của nước

Phát triển thẩm mĩ

Vẽ mưa

Phát triển ngôn ngữ

Kể lại chuyện "Hồ nước và 

mây"

HĐNT

- Quan sát:  Cây khế

- TCVĐ: Chạy chậm 60 –

80m

- Chơi tự do ở khu vực  trò 

chơi dân gian:  Cua cắp, Ô 

ăn quan, cờ gánh , đóng 

kịch, kể chuyện theo tranh

- Quan sát: Hòn non bộ

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Chơi tự do ở khu vực  trò 

chơi dân gian:  Gẩy chun, 

đánh chuyền, đóng kịch, kể 

chuyện theo tranh 

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

- Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- Chơi tự do ở khu vực  

trò chơi dân gian:  Tạo 

hình con vật từ bản chun,  

đọc thơ, kể chuyện sáng 

tạo

- Quan sát: Cây lan rủ

- TCVĐ: Trèo qua ghế băng

- Chơi tự do ở khu vực  trò 

chơi dân gian:  Cờ lúa ngô, 

cờ gánh , Chơi các bảng 

đóng, mở, cài khuy, đan tết, 

gấy chun

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng, 

uống sữa

- Quan sát: Cây vạn tuế

-TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do ở khu vực  trò 

chơi dân gian:  Xem sách 

vải, đóng kịch, gẩy chun

HĐC

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Trò chuyện về

chủ đề.

+ Làm tranh ảnh, album,

đồ dùng đồ chơi về chủ đề.

-Trò chuyện với trẻ về trang 

phục phù hợp với thời tiết.

+TC:Tự mặc quần áo

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC.

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Chơi góc học

tập, góc nghệ thuật.

*Cho trẻ SDD uống thêm

sữa sau giờ HĐC

- Xem video, tranh ảnh, trò

chuyện về ích lợi của đất,

nước, rừng với con người,

con vật, cây và một số hoạt

động (trồng lúa, nuôi cá,

tôm…)

- Mở dự án (E1)

+TC: Chiếc hộp kì diệu.

+ Cô giới thiệu về dự án

Steam: “Làm túi giấy”

- Trò chuyện, xem hình ảnh

chiếc túi giấy trên ti vi.

- Nêu gương cuối tuần.

Thời gian thực hiện từ ngày 21/4-25/4/2025



Nhánh 3: Dự án “Tái chế giấy” (Tuần 1)

Ngày 28/04/2025 Ngày 29/04/2025 Ngày 30/04/2025 Ngày 01/05/2025 Ngày 02/05/2025

HĐH

Phát triển nhận thức

Đo dung tích bằng một đơn 

vị đo

Phát triển thể chất

VĐCB: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5 Phát triển nhận thức

Hoạt động 5 E

Tìm hiểu chiếc túi

(E2, E3)

HĐNT

- Quan sát: Cây bạch mã

-TCVĐ: Chạy chậm 60 –

80m

- Chơi tự do ở khu vực  

giữa sân trường: Đi trên 

ghế thể dục, nhảy ba bố, 

quang vòng, lăn vòng...

- Quan sát: Cây sung cảnh

-TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do ở khu vực  giữa 

sân trường: ném bóng vào giỏ, 

đi trong đường hẹp, lăn bóng, 

tung bắt bóng

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

- Quan sát: Cây lộc vừng

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do ở khu vực  

giữa sân trường: Kéo mo 

cau, đi xe đạp, đi theo 

đường zích zắc

- Quan sát: Đu quay

-TCVĐ: Chạy chậm 60 – 80m

- Chơi tự do ở khu vực  giữa 

sân trường: Đi chân chần thử 

nghiệm cảm giác, hai người ba 

chân, bơm xe

- Quan sát: Rau diếp

-TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do ở khu vực giữa

sân trường: Đi trên ghế thể

dục, bật xa , nhảy ba bố,

quang vòng, ném bóng vào

giỏ...

HĐC

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Trò chuyện về

giấy, tác dụng, quy trình tái 

chế giấy.

- Cho trẻ xem video quy

trình tái chế giấy.

- Xem hình ảnh một số loại

túi làm từ các NHL khác

nhau (E4)

-Hỏi cảm nhận của trẻ về

chiếc túi. (E5)

- Xem video một số loại giấy

- TC: Hỏi nhanh đáp nhanh.

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2:  Kể lại 

chuyện "Hồ nước và 

mây"

*Cho trẻ SDD uống

thêm sữa sau giờ HĐC

-Xem Video: Cách làm món 

chè ngô

-Xem video về cách sử dụng 

nước. Trò chuyện để trẻ biết 

cách tiết kiệm nước, không để 

nước chảy lãng phí khi không 

dùng và tắt đèn khi không sử 

dụng điện, hình thành thói 

quen tiết kiệm năng lượng

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC

- Cho trẻ chơi trò chơi:

Đong đo nước trong chai lọ.

*Cho trẻ SDD uống thêm

sữa sau giờ HĐC

Thời gian thực hiện từ ngày 28/4-02/5/2025



Nhánh 3: Dự án “Tái chế giấy” (Tuần 2)

Ngày 05/05/2025 Ngày 06/05/2025 Ngày 07/05/2025 Ngày 08/05/2025 Ngày 09/05/2025

HĐH

Phát triển thể chất

VĐCB:Trườn chui qua dây

Phát triển nhận thức

Đếm đến10, nhận biết nhóm có 

10 đối tượng, nhận biết chữ số 

10

Phát triển ngôn ngữ

Tập tô nét móc hai đầu

Phát triển thẩm mĩ

Hoạt động EDP Làm  túi giấy 

thay túi nilông

(B4, B5)

Phát triển ngôn ngữ

Thơ "Cầu vồng"

HĐNT

- Quan sát: Cây khế ngọt.

- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ

- Chơi tự do: khu vườn cổ

tích các trò chơi: Xem tranh

truyện, sách vải về chủ đề,

đóng kịch

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng, 

uống sữa

- Quan sát: Cây xoài.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: khu vườn cổ tích

các trò chơi: Chơi ô ăn quan,

chơi cua cắp, chơi kéo mo cau.

- Quan sát: Cây hoa

phượng.

- TCVĐ: Chạy zic zăc qua 5

mô đất, chuyền bóng.

- Chơi tự do: chơi TC góc

vận động : Một người ba

chân, đi cà kheo, bao bố...

- Quan sát: Cây mắc mật.

- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do: khu vườn cổ tích

các trò chơi: Trò chơi cá ngựa,

Oản tù tỳ, xem truyện sách vải,

chơi với vòng chun

- Quan sát: Cây hồng xiêm.

- TCVĐ: Đi bước dồn ngang

- Chơi tự do: khu vườn cổ 

tích các trò chơi:.Xem sách 

truyện, gẩy vòng, nhảy dây

*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng, 

uống sữa

HĐC

- Nhóm 1: Học tiếng anh

-Nhóm 2: Xem video, tranh

ảnh về ích lợi của đất, nước,

rừng với con người, con vật,

cây và một số hoạt động

(trồng lúa, nuôi cá, tôm…)

*Cho trẻ SDD uống thêm

sữa sau giờ HĐC

-Xem video về việc con người 

vứt rác thải bừa bãi, các nhà 

máy thải chất thải ra sông 

biển…Trò chuyện với trẻ về 

nguyên nhân gây ô nhiễm đất, 

nước và cách bảo vệ

- TC: Phân biệt hành vi đúng để 

bảo vệ nguồn nước.

- Nhóm 1: Học tiếng anh

- Nhóm 2: Thực hiện các

bước 1,2,3 của Chu trình kỹ

thuật EDP.

- B1: Chơi TC: “Úm ba na”

ra chiếc túi.

- B2: Xem video, trò

chuyện về đặc điểm, tác

dụng của chiếc túi.

-B3: Vẽ thiết kế chiếc túi và

chuẩn bị NHL để làm chiếc

túi.

- Trò chuyện, xem video về các 

dấu hiệu của bạo lực về thể 

chất.

- Lau dọn, vệ sinh các góc chơi.

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC

- Trưng bày sản phẩm “ Chiếc 

túi giấy” (E6)

- Tổng kết dự án khối 4 tuổi.

- Trò chuyện, nêu gương cuối

tuần.

*Cho trẻ SDD uống thêm sữa

sau giờ HĐC

Thời gian thực hiện từ ngày 05/5-09/5/2025
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